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ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ)
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Mẫu số II.1

	ĐƠN VỊ RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP (nếu có)
TÊN DOANH NGHIỆP ...
___________
Số:        / …
V/v đề nghị hỗ trợ lãi suất vay
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
... , ngày     tháng     năm



Kính gửi: Quỹ …
Qua việc tìm hiểu về chính sách hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp để ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Thông báo ... của Quỹ, doanh nghiệp chúng tôi trân trọng đề nghị và cung cấp một số thông tin sau:
· Tên doanh nghiệp:...
· Địa chỉ:...
· Điện thoại: ...                         				Email: ...
· Quyết định/Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Đăng ký hoạt động KH&CN số: ... nơi cấp ...  ngày cấp ...
· Mã số thuế: ...
· Đại diện theo pháp luật:	Ông/Bà ...		Chức vụ: ...
· CCCD: ... cấp .../.../... tại ...
Đề nghị Quỹ ... hỗ trợ lãi suất vay vốn thực hiện dự án/phương án đầu tư, cụ thể như sau:
1. Tên dự án/phương án đầu tư: ...
2. Hợp đồng tín dụng/Văn bản chấp thuận cho vay của “Tên tổ chức tín dụng” số …  ngày… 
3. Số vốn vay đề nghị được hỗ trợ lãi suất:...
4. Thời hạn hỗ trợ:   …    tháng, từ .../.../... đến .../.../...
5. Hồ sơ kèm theo: ...
Trân trọng./.
	         			
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP                  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu; hoặc ký số)




									Mẫu số II.2

	ĐƠN VỊ RA QUYẾT ĐỊNH 
THÀNH LẬP (nếu có)
TÊN DOANH NGHIỆP ...
____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

	
	... , ngày     tháng     năm   



THUYẾT MINH 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY
____________
1. CĂN CỨ XÂY DỰNG
1. Hồ sơ dự án (tên dự án...) do ... phê duyệt ngày …tháng …năm …
2. Văn bản chấp thuận cho vay/Hợp đồng tín dụng/Văn bản minh chứng giải ngân vốn vay của “Tên tổ chức tín dụng” số… ngày… tháng… năm...
3. Văn bản liên quan (nếu có).
II. THÔNG TIN DỰ ÁN/PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ 
1. Quyết định phê duyệt số:  ... ngày ... tháng ...      năm ...       
1. Mục tiêu: 
1. [bookmark: _Hlk207293554]Địa điểm thực hiện: 
1. Kế hoạch triển khai (nội dung, thời gian thực hiện)
1. Tổng vốn đầu tư của dự án/phương án đầu tư (đồng):
1. Tổng số tiền vay: …………………… đồng
1. Thời hạn vay: từ …/…/20… đến …/…/20…
1. Quy định về lãi suất cho vay theo Hợp đồng tín dụng/Văn bản chấp thuận.
III. NỘI DUNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ/CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ/ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ/ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
1. Tên công nghệ
1. Thuộc danh mục công nghệ ưu tiên theo quy định của Quỹ
1. Mô tả nội dung ứng dụng công nghệ/chuyển giao công nghệ/đổi mới công nghệ/đổi mới sáng tạo của dự án/phương án đầu tư
1. Dự kiến sự thay đổi tạo ra từ việc ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo được hỗ trợ lãi suất
IV. DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN/PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ 
1. Tên sản phẩm
1. Tính năng, tiêu chuẩn của sản phẩm
1. Giá trị tăng thêm/sản phẩm
1. Kế hoạch kinh doanh sản phẩm
V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN/PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ
(Áp dụng đối với trường hợp dự án/phương án đầu tư tại thời điểm đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đang được triển khai)
1. Tình hình ứng dụng công nghệ/chuyển giao công nghệ/đổi mới công nghệ/đổi mới sáng tạo (thông tin cung cấp theo hướng dẫn tại mục III)
1. Thông tin về sản phẩm, dịch vụ (nếu có, thông tin cung cấp hướng dẫn tại mục IV)
1. Tiến độ giải ngân và sử dụng vốn (thông tin theo Hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng và thông tin cung cấp tại mục II.4)
VI. HIỆU QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN/PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ
0. Hiệu quả kinh tế của dự án/phương án đầu tư.
2. Hiệu quả về xã hội.
3. Hiệu quả về môi trường.
VII. NỘI DUNG HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY
				Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung vốn vay đề nghị hỗ trợ lãi suất vay
	Số vốn đã được tổ chức tín dụng phê duyệt cho vay
	Số vốn vay đề nghị hỗ trợ lãi suất vay
	Thời hạn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay (tháng)
từ... đến...

	1. 
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	

	
	
…ngày … tháng … năm...
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP                  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, ký số nếu có)





Mẫu số II.3
	ĐƠN VỊ RA QUYẾT ĐỊNH  
THÀNH LẬP… (nếu có)
TÊN DOANH NGHIỆP ...
_____________
Số:        / …
V/v cam kết cung cấp thông tin và thực hiện 
dự án, phương án đầu tư 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
... , ngày     tháng     năm   


Kính gửi: Quỹ …

· Tên doanh nghiệp:...
· Địa chỉ:...
· Điện thoại: ...                         				Email: ...
· Quyết định/Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Đăng ký hoạt động KH&CN số: ... nơi cấp ...  ngày cấp ...
· Mã số thuế: ...
· Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà ...		Chức vụ: ...
[bookmark: _Hlk207288109]- CCCD: ... cấp .../.../... tại ...
Chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật các nội dung sau:
1. Toàn bộ thông tin, tài liệu, số liệu trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất đã nộp cho Quỹ là đúng sự thật, chính xác và hợp pháp.
2. Sau khi được Quỹ … xem xét, chấp thuận hỗ trợ lãi suất vay:
a)  Sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất đúng mục đích, phạm vi và nội dung của dự án/phương án đầu tư đã được phê duyệt.
b)  Thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nghĩa vụ theo Hợp đồng hỗ trợ lãi suất đã ký với Quỹ.
c)  Thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật và của Quỹ … về hỗ trợ lãi suất vay vốn trong quá trình nhận hỗ trợ lãi suất.
d)  Chấp nhận mọi biện pháp xử lý, thu hồi kinh phí hỗ trợ và chịu các chế tài, trách nhiệm theo quy định pháp luật nếu vi phạm.
3. Cung cấp báo cáo, thông tin về kết quả thực hiện dự án, phương án đầu tư sau khi thanh lý hợp đồng hỗ trợ lãi suất theo yêu cầu của Quỹ.
Trân trọng./.
	         			
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP                  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu; hoặc ký số)






Mẫu số II.4
	[bookmark: _Hlk104297481]QUỸ….
HỘI ĐỒNG ...
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
………, ngày … tháng … năm…




PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY
(Dùng cho thành viên Hội đồng xét duyệt hoặc Chuyên gia đánh giá độc lập)

[bookmark: _Hlk104297546]Họ và tên thành viên:
Chức danh:
|_| Chủ tịch Hội đồng xét duyệt
|_| Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt
|_| Ủy viên Hội đồng xét duyệt
|_| Chuyên gia độc lập 
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên Dự án/Phương án đầu tư:
2. Tên doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ lãi suất vay:
Địa chỉ:
Mã số thuế:  					
3. Tổ chức tín dụng cho vay:
B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Tình trạng hoàn trả vốn vay cho tổ chức tín dụng cho vay vốn thực hiện dự án, phương án đầu tư
|_|  Đã hoàn trả toàn bộ vốn vay
|_|  Đã hoàn trả một phần vốn vay
|_|  Chưa hoàn trả vốn vay
2. Nội dung vốn vay đề nghị hỗ trợ lãi suất vay phù hợp với quy định hiện hành của Quỹ
|_|  Có
|_|  Không
Giải thích rõ vì sao không phù hợp:…
(Có thể liệt kê từng nội dung vốn vay đề nghị hỗ trợ lãi suất)

3. Thời hạn đề nghị hỗ trợ lãi suất phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
|_|  Có
|_|  Không 
4. Đánh giá theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
a) Tính khả thi về mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện, thời gian và tổng mức kinh phí:
b) Hồ sơ đề xuất đầy đủ, rõ ràng, xác định cụ thể mục tiêu, nội dung, phương án triển khai, kết quả đầu ra dự kiến, kế hoạch tài chính và cơ cấu nguồn vốn (bao gồm vốn đối ứng, nếu có):
c) Khả năng ứng dụng trực tiếp và tác động, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:
d) Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường và pháp luật có liên quan:
đ) Dự án/phương án đầu tư phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phải được tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam chấp thuận cho vay để thực hiện:
e) Dự án/phương án đầu tư phải có nội dung ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo phù hợp với nội dung quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ưu tiên công nghệ của dự án, phương án đầu tư phải thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao; Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển; Danh mục công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật:
g) Dự án/phương án đầu tư phải phù hợp với định hướng ưu tiên theo thông báo hằng năm của Quỹ và khả năng bố trí nguồn kinh phí của cơ quan quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo:
C. KẾT LUẬN 
|_| Đồng ý đề nghị xem xét hỗ trợ lãi suất cho vay thực hiện Dự án/phương án đầu tư “...”, cụ thể như sau:
1. Nội dung và số vốn vay được hỗ trợ lãi suất vay (Liệt kê theo danh mục nội dung vốn vay được hỗ trợ lãi suất vay):	
2. Mức hỗ trợ lãi suất vay (%): 	
3. Thời hạn hỗ trợ: 	
4. Các điều kiện kèm theo (đề nghị ghi rõ nếu có):	
|_| Không đề nghị xem xét hỗ trợ lãi suất cho vay vì dự án/phương án đầu tư không đáp ứng điểm…, mục… trong bản đánh giá này (Nêu cụ thể một hoặc nhiều điểm không đáp ứng) hoặc do các lý do khác (xin liệt kê rõ):
	
	
	   
	
.., ngày.....tháng.....năm ...
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu số II.5
	QUỸ ...
HỘI ĐỒNG …
______________

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
………., ngày      tháng      năm 


BIÊN BẢN  
Họp hội đồng xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay
___________

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên dự án/phương án đầu tư:	
2. Doanh nghiệp thực hiện dự án/phương án đầu tư: 
- Tên doanh nghiệp:	
- Địa chỉ:	
- Mã số thuế:	
3. Tổ chức tín dụng đã/đang cho vay vốn thực hiện dự án/phương án đầu tư: 
- Tên tổ chức tín dụng:	
- Địa chỉ:	
- Hợp đồng tín dụng số                         ngày       tháng       năm   
- Văn bản nhận nợ số            ngày    tháng    năm   
4. Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay số  ... ngày  tháng    năm        của………….
5. Phương thức họp: Trực tuyến hoặc Trực tiếp tại....
6. Thời gian họp:                       , ngày               tháng       năm     
- Thành viên Hội đồng có mặt: …người/ …..  (tổng  số)
- Thành viên Hội đồng vắng mặt :   ..người/…….(tổng  số)     
7. Danh sách khách mời tham dự họp Hội đồng:
- Khách mời 1
- Khách mời 2,…
B. NỘI DUNG LÀM VIỆC
1. Hội đồng trao đổi thống nhất phương thức làm việc của Hội đồng
2. Hội đồng đã nghe đại diện Quỹ giới thiệu tóm tắt về dự án/phương án đầu tư
3. Hội đồng đã nghe: 
· Báo cáo đánh giá của các thành viên; 
· Báo cáo đánh giá của các thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.
4. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận:
(Các ý kiến trao đổi, đánh giá được ghi lại kèm theo).
5. Kết luận của Hội đồng về các nội dung xét duyệt:

Theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
6. Hội đồng bỏ phiếu xét duyệt:
Trên cơ sở đã đánh giá toàn bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay, Hội đồng bỏ phiếu xét duyệt. Kết quả kiểm phiếu như sau:
	STT
	Họ và tên
thành viên Hội đồng
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Đồng ý hỗ trợ 
lãi suất vay
	Không đồng ý hỗ trợ lãi         suất vay
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3,…
	
	
	
	

	
	Tổng số:
	
	
	


C. HỘI ĐỒNG THỐNG NHẤT ĐỀ NGHỊ 
Trên cơ sở các kết luận về nội dung xét duyệt, Hội đồng đề nghị:
1. Quỹ ... xem xét hỗ trợ lãi suất vay:
· Tên doanh nghiệp:
· Tên dự án:
· Tổng vốn vay hỗ trợ lãi suất:                      đồng     
· Nội dung vốn vay được hỗ trợ lãi suất (nêu rõ vốn vay được hỗ trợ lãi suất vay sử dụng để làm gì):
· Mức hỗ trợ lãi suất:        %/năm
· Thời hạn hỗ trợ lãi suất vay:           tháng 
· Các điều kiện kèm theo:
Hoặc: Quỹ ... xem xét không hỗ trợ lãi suất vay, lý do như sau:
(Mô tả rõ lý do không hỗ trợ lãi suất vay)
2. Kiến nghị khác (nếu có):
 
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)


	
	





Mẫu số II.6

	TÊN TỔ CHỨC TƯ VẤN XÉT DUYỆT
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY
____________


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

	
	………, ngày      tháng      năm 


BÁO CÁO XÉT DUYỆT 
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY
_____________
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên dự án/phương án đầu tư:	
2. Doanh nghiệp thực hiện dự án/phương án đầu tư: 
- Tên doanh nghiệp:	
- Địa chỉ:	
- Mã số thuế:	
3. Tổ chức tín dụng đã/đang cho vay vốn thực hiện dự án/phương án đầu tư: 
- Tên tổ chức tín dụng:	
- Địa chỉ:	
- Hợp đồng tín dụng số                         ngày    tháng    năm   
- Văn bản nhận nợ số            ngày    tháng    năm   
4. Quyết định thuê tổ chức tư vấn xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay: số  ... ngày       tháng      năm     của….. .
B. KẾT QUẢ XÉT DUYỆT
Trên cơ sở xem xét, đánh giá Hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay do Quỹ... cung cấp, Tổ chức tư vấn xét duyệt đề nghị:
1. Quỹ ... xem xét hỗ trợ lãi suất vay:
· Tên doanh nghiệp:
· Tên dự án: 
· Tổng vốn vay hỗ trợ lãi suất:                      đồng     
· Nội dung vốn vay được hỗ trợ lãi suất (nêu rõ vốn vay được hỗ trợ lãi suất vay sử dụng để làm gì):
· Mức hỗ trợ lãi suất:        %/năm
· Thời hạn hỗ trợ lãi suất vay:           tháng
· Các điều kiện kèm theo:
2. Quỹ …... xem xét không hỗ trợ lãi suất vay:
(Mô tả rõ lý do không hỗ trợ lãi suất vay tương ứng tại từng nhóm sau: (1) Không đúng đối tượng; (2) Không đủ pháp lý; (3) Công nghệ không khả thi; (4) Không có hiệu quả kinh tế; (5) Gây tác động xấu đến môi trường; (6) Chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án…)

	
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN XÉT DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)


	
	





Mẫu số II.7

	BỘ …/UBND…
QUỸ …
___________
Số:        /QĐ-…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
………, ngày     tháng     năm   



QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt hỗ trợ lãi suất vay
___________

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
QUỸ …
Căn cứ pháp lý:	
Theo đề nghị của	
[bookmark: _Hlk207292393]
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện dự án/phương án đầu tư “tên…” do Công ty (tên) chủ trì thực hiện, có vay vốn tại (Tổ chức tín dụng):
1. Mức lãi suất hỗ trợ:	
2. Nội dung, số vốn vay được hỗ trợ và thời gian hỗ trợ, chi tiết theo Phụ lục  kèm theo Quyết định này.
3. Phương thức hỗ trợ: 	
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện (Quỹ; doanh nghiệp được hỗ trợ).
Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện.

	Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Lưu: ...
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)







[bookmark: _Hlk207292385]Phụ lục
(Ban hành kèm theo Quyết định số ... ngày .../.../... của ……..)


	STT
	Nội dung         vốn vay
	Số vốn vay được hỗ trợ lãi suất (đồng)
	Thời gian hỗ trợ lãi 
suất vay

	
	
	
	Từ ../..../...
	Đến .../.../...

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	











Mẫu số II.8
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY
Số: ...
Căn cứ:…
Hôm nay ngày    tháng    năm … tại …,  chúng tôi gồm có:
BÊN HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY (sau đây gọi là Bên A): Quỹ … 
- Địa chỉ: ...
- Điện thoại: 	...				Email: ...
- Đại diện là ông (bà):...			Chức vụ:...	
- CCCD: ... cấp .../.../... tại ...
- Theo Quyết định ủy quyền ký và thực hiện các hợp đồng và văn bản liên quan đến hoạt động hỗ trợ lãi suất của Quỹ … số … ngày … tháng… năm… của Giám đốc Quỹ… (nếu có)
BÊN NHẬN HỖ TRỢ LÃI SUẤT (sau đây gọi là bên B): Công ty
- Địa chỉ: 
- Điện thoại: 					Email: 
- Mã số thuế:
- Đại diện là ông (bà):			Chức vụ:	
- CCCD: ... cấp .../.../... tại ...
BÊN CẤP TÍN DỤNG (sau đây gọi là bên C): Ngân hàng thương mại cổ phần …
- Mã số doanh nghiệp:
- Trụ sở chính:
- Đơn vị trực tiếp quản lý khách hàng: Ngân hàng … chi nhánh..
- Địa chỉ: 
- Điện thoại: 					Email: 
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số:    do … cấp lần đầu ngày… tháng… năm…, đăng ký thay đổi lần … ngày … tháng… năm…
- Người đại diện: … chức vụ:…
- Đại diện là ông (bà):			Chức vụ:	
- CCCD: ... cấp .../.../... tại ...
- Theo Quyết định ủy quyền ký và thực hiện các hợp đồng và văn bản liên quan đến hoạt động cấp tín dụng tại chi nhánh số … ngày … tháng… năm… của Giám đốc Ngân hàng…
Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng hỗ trợ lãi suất vay (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với những điều khoản sau:
Điều 1. Nội dung hỗ trợ, số vốn vay được hỗ trợ
Điều 2. Mức hỗ trợ
Điều 3. Thời gian thực hiện hỗ trợ
Điều 4. Giải ngân hỗ trợ
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ các bên
Điều 6. Điều chỉnh hợp đồng
Điều 7. Chấm dứt hợp đồng
Điều 8. Giám sát và xử lý vi phạm
Điều 9. Cam kết chung
Hợp đồng này được lập thành … bản, các bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … bản.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN C
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY
- Căn cứ	
Hôm nay, ngày … tháng  …  năm … tại…,chúng tôi gồm các bên:
BÊN HỖ TRỢ LÃI SUẤT (sau đây gọi là bên A): Quỹ … 
- Địa chỉ: ...
- Điện thoại: 	...				Email: ...
- Đại diện là ông (bà):...			Chức vụ:...	
- CCCD: ... cấp .../.../... tại ...
- Theo Quyết định ủy quyền ký và thực hiện các hợp đồng và văn bản liên quan đến hoạt động hỗ trợ lãi suất của Quỹ … số … ngày … tháng… năm… của Giám đốc Quỹ… (nếu có)
BÊN NHẬN HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY (sau đây gọi là bên B): Công ty
- Địa chỉ: 
- Điện thoại: 					Email: 
- Mã số thuế:
- Đại diện là ông (bà):			Chức vụ:	
- CCCD: ... cấp .../.../... tại ...
BÊN CẤP TÍN DỤNG (sau đây gọi là bên C): Tổ chức tín dụng….
- Mã số doanh nghiệp:
- Trụ sở chính:
- Đơn vị trực tiếp quản lý khách hàng: Ngân hàng … chi nhánh..
- Địa chỉ: 
- Điện thoại: 					Email: 
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số:    do … cấp lần đầu ngày… tháng… năm…, đăng ký thay đổi lần … ngày … tháng… năm…
- Người đại diện: … chức vụ:…
- Đại diện là ông (bà):			Chức vụ:	
- CCCD: ... cấp .../.../... tại ...
- Theo Quyết định ủy quyền ký và thực hiện các hợp đồng và văn bản liên quan đến hoạt động cấp tín dụng tại chi nhánh số … ngày … tháng… năm… của Giám đốc Ngân hàng…
Cùng thỏa thuận và thống nhất thanh lý Hợp đồng hỗ trợ lãi suất vay số… ngày… tháng… năm…  như sau:
1. Ba bên đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng hỗ trợ lãi suất vay số… ngày… tháng… năm…
2. Ba bên nhất trí thanh lý Hợp đồng hỗ trợ lãi suất vay số… ngày… tháng… năm…
3. Biên bản thanh lý hợp đồng được lập thành … bản bằng tiếng Việt, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … bản.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN C
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	




Mẫu số II.9

	TÊN DOANH NGHIỆP
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________
…, ngày… tháng…  năm …


BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ 
ĐƯỢC HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY TỪ QUỸ …
______________

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên dự án/phương án đầu tư: (tên)
1. Địa điểm thực hiện: 
1. Doanh nghiệp chủ trì thực hiện: (tên)
1. Tổ chức tín dụng cho vay: (tên)
1. Hợp đồng tín dụng số:
1. Mục tiêu của dự án/phương án đầu tư: 
1. Tổng vốn đầu tư của dự án/phương án đầu tư: ... đồng 
1. Thời hạn vay: từ …/…/… đến …/…/…
1. Tổng số tiền vay: ... đồng
1. Thời gian được hỗ trợ lãi suất: từ …/…/… đến …/…/…
1. Tổng số tiền được nhận hỗ trợ lãi suất:... đồng
II. KẾT QUẢ (So sánh trước - sau hỗ trợ)
1. Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ
1. Quy trình/mô hình kinh doanh/phương thức sản xuất 
1. Hiệu quả về công nghệ
1. Hiệu quả về xã hội
1. Hiệu quả về môi trường
III.  ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Mức độ hoàn thành mục tiêu:
2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai:
3. Tác động của chính sách hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp:
4. Kiến nghị, đề xuất: ...
	
	Ngày … tháng … năm …
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)




